
STT  Họ và tên Hộ khẩu thường trú  Tờ bản đồ  số thửa 
 Tổng diện tích 

thu hồi 

 Đất ở tại 
đô thị 
(ODT) 

 Đất bằng 
trồng cây hằng 

năm khác 
(BHK) 

 Đất nương 
rẫy trồng cây 

hàng năm 
khác (NHK) 

 Ghi chú 

1 Đồng Văn Thịm 10 70 454,9               454,9  Đã được cấp GCNQSDĐ 

Tổng                  454,9               454,9 

10 55 10,2                 10,2 

10 60 331,6               331,6 

10 69 866,6               866,6 

Tổng               1.208,4            1.208,4 

3 Lê Văn Hai, Đèo Thị Kim Tổ dân phố Hữu Nghị 10 72 363,3               363,3  Đã được cấp GCNQSDĐ 

Tổng                  363,3               363,3 

4 Lò Thị Chính Thôn Vàng Bó 40 52 1399,0            1.399,0  Đã được cấp GCNQSDĐ 

Tổng               1.399,0            1.399,0 

10 65 521,9 85,40               436,5  Đã được cấp GCNQSDĐ 

10 67 183,6               183,6 

Tổng                  705,5           85,4               620,1 

11 21 1273,2 1273,20

5 Lò Thị Kẹm

 DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT 

 (Kèm theo Tờ trình số 181/TTr-TNMT ngày 04/5/2024 của Phòng Tài nguyên và Môi trường) 

 Đơn vị tính m2 

2 Hoàng Văn Thành, Lò Thị Lan Tổ dân phố Hữu Nghị

TDP Hữu Nghị

 Dự án: Đường giao thông từ trung tâm huyện Phong Thổ đến cầu Phiêng Đanh 
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STT  Họ và tên Hộ khẩu thường trú  Tờ bản đồ  số thửa 
 Tổng diện tích 

thu hồi 

 Đất ở tại 
đô thị 
(ODT) 

 Đất bằng 
trồng cây hằng 

năm khác 
(BHK) 

 Đất nương 
rẫy trồng cây 

hàng năm 
khác (NHK) 

 Ghi chú 

11 46 839,1               839,1 

40 38 453,9               453,9 

41 25 214,8               214,8 

Tổng               2.781,0            1.507,8           1.273,2 

7 Lò Văn Đại bố Lò Văn Dùng Thôn Vàng Bó 40 40 566,7               566,7 

Tổng                  566,7               566,7 

8 Lò Văn Hiền, Lò Thị Hoàng Tổ dân phố Hữu Nghị 10 64 3061,3            3.061,3 

Tổng               3.061,3            3.061,3 

9 Lò Văn Hàn, Tao Thị Mai Thôn Vàng Bó 40 54 1601,2            1.601,2 

Tổng               1.601,2            1.601,2 

11 48 541,3               541,3 

40 50 1592,0            1.592,0 

Tổng               2.133,3            2.133,3 

11 Teo Văn Lịt Thôn Vàng Bó 40 41 423,2               423,2 

Tổng                  423,2               423,2 

12 Lò Văn Nghiến TDP Hòa Bình 11 34 1341,5            1.341,5 

Tổng               1.341,5            1.341,5 

13 Lò Văn Thực Thôn Vàng Bó 40 43 666,2               666,2 

Tổng                  666,2               666,2 

Lò Thị Mào, Lò Văn Sân (Xuân) Thôn Vàng Bó

10 Lò Văn Lịch Thôn Vàng Bó

6
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STT  Họ và tên Hộ khẩu thường trú  Tờ bản đồ  số thửa 
 Tổng diện tích 

thu hồi 

 Đất ở tại 
đô thị 
(ODT) 

 Đất bằng 
trồng cây hằng 

năm khác 
(BHK) 

 Đất nương 
rẫy trồng cây 

hàng năm 
khác (NHK) 

 Ghi chú 

40 47 819,0               819,0 

 10  43 2292,2 2292,20

 41  24 12,4                 12,4 

Tổng               3.123,6               831,4           2.292,2 

11 30 2996,3 2996,30

40 51 943,4               943,4 

Tổng               3.939,7               -                 943,4           2.996,3 

16 Lý Văn Lượng, Nguyễn Thị Len Tổ dân phố Hữu Nghị 10 68 292,7               292,7 

Tổng                  292,7               292,7 

17 Lý Văn Lựu Thôn Vàng Bó 40 39 1136,8            1.136,8 

Tổng               1.136,8            1.136,8 

18 Lý Văn Tế, Vàng Thị Nhủm Thôn Vàng Bó 10 49 3462,5            3.462,5 

Tổng               3.462,5            3.462,5 

19 Nông Thị Hồng TDP Hòa Bình 11 13 3051,8            3.051,8 

Tổng               3.051,8            3.051,8 

20 Sìn Văn Kín Thôn Vàng Bó 40 44 768,1               768,1 

Tổng                  768,1               768,1 

21 Tao Thị Hánh Thôn Vàng Bó 41 18 2136,3            2.136,3 

Tổng               2.136,3            2.136,3 

14 Lò Văn Toàn Thôn Vàng Bó

Thôn Vàng Bó15 Lý Văn Bế
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STT  Họ và tên Hộ khẩu thường trú  Tờ bản đồ  số thửa 
 Tổng diện tích 

thu hồi 

 Đất ở tại 
đô thị 
(ODT) 

 Đất bằng 
trồng cây hằng 

năm khác 
(BHK) 

 Đất nương 
rẫy trồng cây 

hàng năm 
khác (NHK) 

 Ghi chú 

22 Tao Văn Lâm Thôn Vàng Bó 40,0 49,0 927,4 927,4

Tổng                  927,4               927,4 

40 46 839,9 839,9

41 19 795,4 795,4

Tổng               1.635,3            1.635,3 

41 28 204,5               204,5 

11 47 700,6               700,6 

Tổng                  905,1               -                 905,1                    -   

25 Teo Văn Vượng, Vương Thị Hà Thôn Vàng Bó 41 27 1691,1               1.691 

Tổng 1691,1            1.691,1 

26 Vàng Văn Lâm Thôn Vàng Bó 40 42 525,2               525,2 

Tổng                  525,2               525,2 

27 Vàng Văn Vinh Thôn Vàng Bó 40 45 2412,9 2412,90

Tổng               2.412,9           2.412,9 

40 48 1138,1            1.138,1 

41 20 1171,7            1.171,7 

Tổng               2.309,8            2.309,8 

29 Vàng Thị Nhiên Thôn Vàng Bó 41 26 3609,9            3.609,9 

Tổng               3.609,9               -              3.609,9                    -   

28 Vàng Văn Yên Thôn Vàng Bó

23 Teo Văn Điệc, Lò Thị Pộc Thôn Vàng Bó

Teo Văn Phúc (Teo Văn Ly) Thôn Vàng Bó24
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STT  Họ và tên Hộ khẩu thường trú  Tờ bản đồ  số thửa 
 Tổng diện tích 

thu hồi 

 Đất ở tại 
đô thị 
(ODT) 

 Đất bằng 
trồng cây hằng 

năm khác 
(BHK) 

 Đất nương 
rẫy trồng cây 

hàng năm 
khác (NHK) 

 Ghi chú 

30 Lý Văn Biên Thôn Vàng Bó 41 29 1228,9            1.228,9 

Tổng               1.228,9            1.228,9 

31 Lò Văn Nên Thôn Vàng Bó 46 180 1219,4            1.219,4 

Tổng               1.219,4            1.219,4 

32 Lò Văn Xuân Thôn Vàng Bó 40 53 1178,5            1.178,5 

Tổng               1.178,5            1.178,5 

33 Vàng Văn Thi Thôn Vàng Bó 40 45 791,5               791,5 

Tổng                  791,5               791,5 

           53.052,0           85,4          43.992,0           8.974,6 Tổng
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